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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Với việc thực hiện đề tài nghiên cứu này chúng tôi đã thu được một số kết quả sau: 

- Đề xuất kỹ thuật cải tiến công cụ dóng hàng XAlign cho cặp ngôn ngữ Việt-Anh. 

Sử dụng công cụ dóng hàng này luận án đã xây dựng được kho ngữ liệu song ngữ có dóng 

hàng câu gồm trên 20.000 cặp câu miền du lịch và trên 270.000 cặp câu miền chung. Luận 

án đã chứng tỏ bằng thực nghiệm rằng việc khai thác các kho ngữ liệu này nâng cao đáng kể 

chất lượng dịch máy theo miền du lịch. 

- Đề xuất phương pháp trích rút từ và cụm từ song ngữ từ kho ngữ liệu song ngữ và 

kho ngữ liệu đơn ngữ. Sử dụng các phương pháp này luận án đã xây dựng được kho ngữ 

liệu trên 40.000 cặp từ và cụm từ song ngữ, bao gồm: trên 1.000 cặp cho miền du lịch; trên 

600 cặp cho miền y tế; còn lại thuộc miền chung. 

- Đề xuất kỹ thuật tiền xử lý câu dài trong dịch máy nơ-ron cải thiện chất lượng dịch. 

- Triển khai một phương pháp sinh chú giải tiếng Việt tự động cho hình ảnh dựa vào 

dịch máy Anh-Việt, đề xuất một kỹ thuật khai thác từ điển để xử lý các từ mới (unknown 

words) nhằm nâng cao chất lượng hệ thống dịch.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Các công cụ và ngữ liệu song ngữ xây dựng trong luận án, bao gồm kho văn bản 

song ngữ và các kho từ/cụm từ song ngữ, có thể ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng 

của các hệ thống dịch Anh-Việt. Kết quả của luận án liên quan tới sinh chú thích tiếng Việt 

cho ảnh dựa vào dịch máy cũng có thể được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu suất xây dựng 

các bộ dữ liệu ảnh có chú thích, phục vụ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 



- Nghiên cứu cải tiến hiệu năng dịch máy thông qua việc khai thác tài nguyên đơn 

ngữ và song ngữ tổng quát cũng như theo miền. 

- Nghiên cứu thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên đa ngữ (nhiều hơn một cặp 

ngôn ngữ).  

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới việc nâng cao chất lượng biểu diễn từ và biểu 

diễn ngữ nghĩa đa ngữ hướng tới các hệ thống dịch máy đa ngữ. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Proposition of a technique to improve the alignment tool XAlign for the 

Vietnamese-English language pair. Two datasets have been built using this tool:: a 

Vietnamese-English sentence-aligned bilingual corpus in the tourism domain of more than 

20,000 pairs of sentences and a Vietnamese-English sentence-aligned bilingual corpus in the 

general domain of more than 270,000 pairs of sentences. The thesis has empirically proved 

that the exploitation of these corpuses significantly improves the quality of machine 

translation in the tourism domain. 

- Proposition of methods for extracting bilingual terms from bilingual and 

monolingual corpora. By using these methods, we have got more than 40,000 term pairs 

including more than 1,000 pairs in the tourism domain, more than 500 pairs in the medical 

domain and the remaining pairs in the general domain. 

- Proposition of a long-sentence pre-processing technique for enriching the training 

data and consequently improving the quality of machine translation systems. 

- Implementation of a method for  automatically generating Vietnamese captions of 

images based on English-Vietnamese machine translation. Proposition of a dictionary-based 

technique for handling unknown words to improve the quality of this machine translation 

system. 

12. Practical applicability, if any:  

Tools and bilingual resources built in the thesis, including bilingual corpora and 

bilingual terminologies, can be applied in improving the quality of English-Vietnamese 

translation systems. The results of the thesis related to generation of Vietnamese captions of 

images based on machine translation can also be applied for building annotated image 

datasets, which are useful for researches and applications in the field of artificial 

intelligence. 

13. Further research directions, if any 



In the future, in addition to research on improving the machine translation 

performance by exploiting bilingual and monolingual resources in the general domain, the 

problem of building and exploiting multilingual resources is also worth being paid much 

attention. The problems related to improving the quality of word representation and 

multilingual semantic representation also need to be further studied. 
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